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Tiếng PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐẠI LỘC 

TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU 

   

            KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I (2023-2024) 

MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ - LỚP 6 
Thời gian làm bài: 60 phút 

 
 

A. TRẮC NGHIỆM. (4 điểm) Chọn đáp án đúng nhất. 

I/ PHẦN LỊCH SỬ:  
Câu 1. Những mẩu xỉ đồng, mẩu đồng thau nhỏ, mảnh vòng,….chủ yếu được tìm thấy ở các di chỉ nào? 

A. Văn hóa Phùng Nguyên.      B. Văn hóa Đồng Đậu.   

C. Văn hóa Gò Mun.         D. Văn hóa Sa Huỳnh. 

Câu 2. Giữa TK I TCN, Ai Cập bị quốc gia nào xâm chiếm? 
A.  Hy Lạp.  B. La Mã.  C. Ấn Độ.            D. Trung Quốc. 

Câu 3. Chữ hình nêm là chữ viết của quốc gia cổ đại nào? 
A. Ấn Độ.               B. Trung Quốc. C. Lưỡng Hà.                  D. Ai Cập. 

Câu 4. Tôn giáo ra đời sớm nhất và trở thành tôn giáo chính ở Ấn Độ là 
A. Hồi giáo.  B. Hin-đu giáo. C. Phật giáo.             D. Thiên chúa giáo. 

Câu 5. Loại chữ viết của người cổ đại Trung Quốc được khắc trên mai rùa, xương thú được gọi là 
A. chữ giáp cốt.  B. chữ tượng hình. C. chữ hình nêm.  D. chữ La-tinh. 

Câu 6. Người mở đầu thời kì đế chế La Mã là   
A. Pê-ri-clét.  B. Hê-rô-đốt.        C. Ốc-ta-vi-út.           D. A-tê-na. 

Câu 7. Công trình kiến trúc nào sau đây thuộc Hy Lạp cổ đại? 
A. Kim Tự Tháp.      B. Lăng Ly Sơn. C. Vườn treo Ba-bi-lon. D. Đền Pác-tê-nông. 

Câu 8. Khu vực nào sau đây được biết đến là “cái nôi”  của nền văn minh lúa nước?  

A. Trung Á.  B. Đông Nam Á. C. Nam Á.   D. Tây Nam Á. 

II/ PHẦN ĐỊA LÍ:  
Câu 9. Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp? 

A. 2 lớp.      B. 3 lớp.       C. 4 lớp.   D. 5 lớp. 

Câu 10. Độ dày của lớp nhân Trái Đất là khoảng 
A. 5- 70 km.               B. 1000 km.           C. 2900 km.                  D. 3400 km. 

Câu 11. Các khoáng sản như muối mỏ, thạch anh, đá vôi…thuộc nhóm khoáng sản nào? 

A. Kim loại đen        B. Kim loại màu.   C. Năng lượng.           D. Phi kim loại.             
Câu 12. Đa số các khoáng sản tồn tại ở trạng thái nào sau đây? 

A. Khí.                  B. Lỏng.       C. Rắn.                D. Dẻo.     
Câu 13. Trong tầng đối lưu, trung bình cứ lên cao 100 m, nhiệt độ giảm 

A. 0,40C.                    B. 0,50C.              C. 0,60C.                    D. 10C. 
Câu 14. Sét và cầu vồng là các hiện tượng thời tiết xuất hiện ở tầng nào của khí quyển? 

A. Tầng đối lưu.  B. Tầng bình lưu. C. Tầng nhiệt.      D. Tầng cao khí quyển. 

Câu 15. Khối khí nào sau đây hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao? 
A. Khối khí nóng. B. Khối khí lạnh. C. Khối khí lục địa.      D. Khối khí đại dương. 

Câu 16.  Để đo nhiệt độ không khí, người ta dùng 
A. ẩm kế.                    B. nhiệt kế.              C. khí áp kế.                    D. vũ kế. 

B. TỰ LUẬN. (6 điểm) 
I/ PHẦN LỊCH SỬ:  

Câu 1. (1.5 điểm) Trình bày điều kiện tự nhiên của lưu vực sông Ấn, sông Hằng. 
Câu 2. (1.0 điểm) Nhận xét tác động của điều kiện tự nhiên đối với sự hình thành, phát triển của nền 

văn minh Hy Lạp.  



 
 

- Trang 2 -  

 
 

 

 

Tiếng Câu 3. (0.5 điểm) Nhận xét vai trò của kim loại đối với sự chuyển biến và phân hóa từ xã hội nguyên 

thuỷ sang xã hội có giai cấp.  

II/ PHẦN ĐỊA LÍ: 
Câu 4. (1,0 điểm) Quan sát lược đồ địa hình tỉ lệ lớn sau và cho biết:  
a. Các đường đồng mức có khoảng cao 

đều cách nhau bao nhiêu mét. 

b. Độ cao của các điểm A, B, D.  
 

 
 
 
 

 
 
 

         
    
 

Câu 5. (1,5 điểm) Vai trò của oxy, hơi nước và khí carbonic đối với tự nhiên và đời sống. 

Câu 6. (0,5 điểm) Cho bảng số liệu sau: 

Nhiệt độ không khí trung bình các tháng tại trạm khí tượng Lạng Sơn (0C) 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nhiệt độ 13,1 14,7 18,0 22,3 25,5 26,9 27,1 26,6 25,2 22,3 18,4 14,6 

Dựa vào bảng số liệu, em hãy tính nhiệt độ không khí trung bình năm của trạm khí tượng Lạng Sơn. 

BÀI LÀM:  
A. TRẮC NGHIỆM. 

I/ PHẦN LỊCH SỬ:  

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án         

II/ PHẦN ĐỊA LÍ:  

Câu 9 10 11 12 13 14 15 16 

Đáp án         

B. TỰ LUẬN. 
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Tiếng  

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2023-2024 

 MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ- LỚP 6 

 
I/ TRẮC NGHIỆM. (4 điểm) Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm 

PHẦN LỊCH SỬ 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án A B C B A C D B 

          PHẦN ĐỊA LÍ 

Câu 9 10 11 12 13 14 15 16 

Đáp án B D D C C A A B 

      II/ TỰ LUẬN. (6 điểm) 

 

CÂU HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM 

PHẦN LỊCH SỬ 

1 

( 1,5 điểm) 

 

* Điều kiện tự nhiên của lưu vực sông Ấn, sông Hằng 
- Lưu vực sông Ấn chịu tác động của sa mạc nên rất ít mưa, khí hậu khô 

nóng 
- Lưu vực sông Hằng, do tác động của gió mùa nên lượng mưa nhiều, cây 

cối xanh tốt. 

     
0.75 

0.75 

2 

(1 điểm) 

 

* Nhận xét được tác động về điều kiện tự nhiên đối với sự hình 

thành, phát triển của nền văn minh Hy Lạp.  
- Địa hình bị cắt xẻ mạnh, hình thành vịnh-cảng thuận lợi phát triển 

thương mại. 

- Đất đai kém màu mỡ,  thích hợp trồng cây lâu năm, đất đai nhiều 
khoáng sản. 

 
 

0.5 

0.5 

3 

(0,5 điểm) 

 

* Nhận xét vai trò của kim loại đối với sự chuyển biến và phân hóa từ 

xã hội nguyên thuỷ sang xã hội có giai cấp. 
 - Nhờ có kim loại, con người tăng năng suất lao động nên sản phẩm dư 
thừa thường xuyên dẫn đến phân hoá giàu nghèo. 

 

 
0.5 

PHẦN ĐỊA LÍ 

4 

(1 điểm) 

a. Các đường đồng mức có khoảng cao đều cách nhau: 500m. 

b. Độ cao của các điểm: 
- Điểm A: 500 m. 

- Điểm B: 1000 m. 
- Điểm D: 750 m. 

0,25 
 

0,25 

0,25 
0,25 

5 

(1,5 điểm) 

* Vai trò của oxy, hơi nước và khí carbonic đối với tự nhiên và đời 

sống. 
- Oxy là chất khí giúp duy trì sự sống của con người và các loài sinh vật. 
- Hơi nước trong khí quyển có vai trò hết sức quan trọng, là cơ sở tạo ra 
lớp nước trên Trái Đất, hình thành nên sự sống của muôn loài,… 

- Khí carbonic là chất khí tham gia vào quá trình quang hợp của thực vật, 

đồng thời là chất khí giúp giữ lại lượng nhiệt cần thiết cho Trái Đất đủ độ 

 
0,5 

0,5 
 

0,5 
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Tiếng ấm, điều hoà đối với sự sống,… 

6 

(0,5 điểm) 

* Tính nhiệt độ TB năm của trạm khí tượng Lạng Sơn. 
- Nhiệt độ TB năm của trạm Lạng Sơn là: 21,30C 

 
0,5 

 


